
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 8 ngõ 329 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

31/05/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN SƠN THỦY

0107454197

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118(Chính)

2. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: trồng cây thức ăn gia súc như: trồng ngô cây, trồng cỏ 
và quy hoạch, chăm sóc đồng cỏ tự nhiên; thả bèo nuôi lợn; 
trồng cây làm phân xanh (muồng muồng); v,v..

0119

3. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

4. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

5. Chăn nuôi trâu, bò 0141

6. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

7. Chăn nuôi dê, cừu 0144

8. Chăn nuôi lợn 0145

9. Chăn nuôi gia cầm 0146

10. Chăn nuôi khác
Chi tiết: - Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các 
con vật nuôi khác kể cả các con vật cảnh (trừ cá cảnh): chó, 
mèo, thỏ, bò sát, côn trùng; 
- Nuôi ong và sản xuất mật ong; 
- Nuôi tằm, sản xuất kén tằm; 
- Sản xuất da lông thú, da bò sát từ hoạt động chăn nuôi. 

0149

11. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

12. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

13. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

14. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN SƠN THỦY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN SON THUY JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.500.000.000 VNĐ

15. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

16. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

17. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

18. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

19. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

20. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

21. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón,thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp (thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc 
kích thích sự tăng trưởng của cây)
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);

4669

23. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

24. Xây dựng nhà các loại 4100

25. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

26. Xây dựng công trình công ích 4220

27. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

28. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

29. Bán buôn thực phẩm 4632

30. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

32. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: 
Dạy nghề nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản 
xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình 
độ đào tạo

8532

33. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

34. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
Tư vấn nông học
Tư vấn về môi trường
Tư vấn về công nghệ khác;

7490

35. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THÀNH NAM

Phố Keo, Xã Kim 
Sơn, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 14,286

Tổng số 50.000 500.000.000 14,286

011909572

2 NGUYỄN 
ĐỨC TÙNG 

Số 12, Hàng Bài, 
Phường Hàng 
Bài, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Tổng số 50.000 500.000.000 14,286

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 14,286

0010590063
64

3 HOÀNG 
NGỌC SƠN

A2T/TT cụm 3, tổ 
96 , Phường Ô 
Chợ Dừa, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 14,286

Tổng số 50.000 500.000.000 14,286

012518091

4 NGUYỄN 
CẢNH 
THUẬN

Số 8 ngõ 329 
đường Cầu Giấy, 
Phường Dịch 
Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 14,286

Tổng số 50.000 500.000.000 14,286

0400600000
33

5 NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG

thôn Chóng, Xã 
Yên Bài, Huyện 
Ba Vì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 14,286

Tổng số 50.000 500.000.000 14,286

0011710035
05

6 BÙI VIỆT 
HƯNG

Tổ 1 , cụm đình, 
Phường Nhân 
Chính, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 14,286

Tổng số 50.000 500.000.000 14,286

0150820000
19

7 BÙI ĐỨC TUẾ P503-Nhà E, TT 
BCA, Trung 
Kính, tổ 45, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 14,286

Tổng số 50.000 500.000.000 14,286

0370630000
42

8. Cổ đông sáng lập:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       040060000033
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8 ngõ 329 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 8 ngõ 329 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN CẢNH THUẬN Nam

14/09/1960 Kinh Việt Nam

30/07/2014 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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